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11-Hypothyazit là thuốc được chỉ định :
a. Phù do suy tim.
b. Phù do suy gan.
c. Phù do suy tuyến giáp.
d. Phù do suy dinh dưỡng.
12-Hypothyazit khi sử dụng nhiều có tác dụng:
a. Hạ Canxi huyết.
b. Hạ Natri huyết.
c. Hạ Kali huyết.
d. Hạ Magné huyết.
13-Furosemit là thuốc :
a. Suy tim ứ huyết.
b. Suy hô hấp.
c. Suy gan nặng.
d. Suy thận nặng.
14-Aldomet là thuốc điều trị :
a. Cao huyết áp.
b. viêm gan cấp.
c. Xơ gan.
d. Suy thận cấp.
15-Chống chỉ định khi dùng Aldomet  là:
a. Trầm cảm nặng.
b. Cao huyết áp vừa và nặng.
c. Cao huyết áp kèm suy tim.
d. Suy tim kèm rối loạn nhịp tim.
16-Adrenalin là thuốc điều trị :
a. Sốc do Penicillin.
b. Sốc do chấn thương nặng.
c. Sốc do mất máu nặng.
d. Sốc do mất nước và điện giải.
17-Chống chỉ định khi Adrenalin là :
a. Sốc do Penicillin.
b. Hen phế quản.
c. Nhịp tim nhanh .
d. Nhịp tim chậm.
18-Stugeron là thuốc điều trị  :
a. Chóng mặt do rối loạn tuần hoàn não
b. Nhức đầu do viêm xoang.
c. Nhức đầu do cao huyết áp.
d. Chóng mặt do mất máu cấp tính.
19-Propranolol là thuốc được chỉ định :
a. Cao huyết áp kèm suy tim.
b. Cao huyết áp kèm suy hô hấp.
c. Cao huyết áp kèm nhịp tim chậm.
d. Cao huyết áp kèm nhịp tim nhanh nhưng không suy tim.
20-Lidocain là thuốc được  chỉ định :
a. Gây tê và chống loạn nhịp tim.
b. Suy gan nặng.
c. Suy tim nặng.
d. Suy thận nặng.

